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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 
  

  

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

Thực hiện công văn số 1852/UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ, 

Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo tình hình cải cách hành chính (CCHC) trong 

năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Trong năm 2021, Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các nội dung trong Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của 

Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 và Chỉ thị số 06/CT-

UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.  

Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 được ban hành kèm theo 

Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa, Trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2021 của trường số 31/KH-ĐHKH ngày 15/01/2021. Kế hoạch đã chỉ 

ra cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm theo các lĩnh vực: Chỉ đạo, điều hành CCHC, 

cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, cải cách cải cách tài chính công, hiện đại hóa 

hành chính. Lãnh đạo trường chỉ đạo các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc thực 

hiện kế hoạch, phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra. 

Căn cứ Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa ban 

hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh 

Khánh Hòa năm 2021, Trường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 số 254/KH-ĐHKH 

ngày 25/3/2021.  

Căn cứ vào kết quả Chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2020 được 

UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 14/01/2021, thực 

hiện công văn hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, trường xây dựng Kế 
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hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong kết quả CCHC năm 2020 và nâng 

cao chỉ số hài lòng năm 2021 số 57/KH-ĐHKH ngày 21 tháng 01 năm 2021, đề ra 

09 biện pháp cụ thể để duy trì những kết quả về công tác CCHC đã đạt được trong 

năm 2020. 

Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có 

đóng góp trong công tác CCHC năm 2020 của Trường tại Quyết định khen 

thưởng số 123/QĐ-ĐHKH ngày 28/01/2021, hoàn thành hồ sơ đề nghị khen 

thưởng cấp tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, tạo 

động lực cho cán bộ, viên chức hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao đối với 

công tác CCHC trong thời gian tới. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cán bộ, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc các quy định, quy chế, nội quy mà trường đã ban hành: Quy chế tổ chức và 

hoạt động, Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan,... Trong thời gian chờ Hội đồng 

trường thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động mới, Trường xây dựng và ban 

hành Kế hoạch rà soát, điều chỉnh các Quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động 

của trường Đại học Khánh Hòa số 129/KH-ĐHKH ngày 01/3/2021 gửi các đơn vị 

để kịp thời rà soát, dự thảo sửa đổi cho phù hợp. 

Về việc chỉ đạo thực hiện cascn hiệm vụ nhắc việc được UBND tỉnh giao, 

trong năm 2021 tính đến thời điểm báo cáo, có tổng cộng 44 nhiệm vụ được giao, 

Trường đã thực hiện 44/44 (100%) nhiệm vụ đúng hạn, 40/44 nhiệm vụ xử lý 

trước hạn (90.91%); không có nhiệm vụ xử lý trễ hạn hoặc đề nghị gia hạn. 

Việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC tại trường được Đảng ủy, 

Lãnh đạo trường quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau: Tổ chức 

họp xem xét tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trong tháng (lồng 

ghép trong cuộc họp giao ban cán bộ quản lý hàng tháng), phân công nhân sự theo 

dõi, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, thống kê tỷ 

lệ xử lý văn bản đến đúng hạn/ trễ hạn của các đơn vị để làm căn cứ xét thi đua 

năm học. 

 2. Về  iểm tr  cải cách hành chính 

Để thực hiện kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

công tác cải cách hành chính, hoạt động dạy và học, hoạt động tự kiểm định - 

khảo thí,... của các đơn vị, Trường Đại học Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 số 462/KH-ĐHKH ngày 12/5/2021 gửi tới 

các đơn vị, đồng thời gửi thông báo qua Thư công vụ các thông tin cụ thể liên 

quan như: Thời gian, địa điểm, cách thức, các loại hồ sơ cần chuẩn bị,… Thành 

lập Ban Kiểm tra công tác CCHC năm 2021 theo Quyết định số 447/QĐ-ĐHKH 
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ngày 27/5/2021. Trong 02 ngày làm việc tập trung, tích cực (ngày 14/6/2021 và 

ngày 16/6/2021), Ban Kiểm tra đã làm việc trực tiếp với 20/21 đơn vị (Riêng đơn 

vị Trung tâm Nghiên cứu, trải nghiệm sáng tạo và Khởi nghiệp sắp xếp lịch kiểm 

tra sau do Trưởng đơn vị đi học tập trung), tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các loại 

hồ sơ, văn bản minh chứng thực tế của 07 đơn vị. Tổng số buổi làm việc giảm 

xuống chỉ còn 02 buổi làm việc (So với năm 2019: 21 buổi làm việc, năm 2020: 

12 buổi làm việc). Sự thay đổi về cách thức kiểm tra cải cách hành chính năm 

2021 đã mang lại những kết quả tích cực: Bên cạnh việc giảm tối đa số lượng 

buổi làm việc, kết quả kiểm tra đảm bảo tính khách quan, minh bạch, các đơn vị 

chức năng có cơ hội cùng trao đổi, rút kinh nghiệm và thống nhất được các ý kiến, 

đề xuất với Ban Kiểm tra. Sau khi Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra, Hiệu 

trưởng sẽ căn cứ ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua 

kiểm tra cải cách hành chính năm 2021. 

3. Thông tin, tu  n tru ền, tập huấn cải cách hành chính 

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách của ngành giáo dục tới 

toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; cập nhật các quy định, 

giải pháp mới về cải cách hành chính.  

Tiếp tục cập nhật tin bài liên quan và công khai các văn bản liên quan đến 

cải cách hành chính của trường và của tỉnh lên chuyên mục Cải cách hành chính 

ngay chính giữa giao diện của Trang thông tin điện tử để cán bộ, viên chức và 

người lao động cập nhật được kịp thời, đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan 

đến công tác CCHC. Việc thiết kế chuyên mục công tác CCHC là một trong 

chuyên mục lớn ở Trang thông tin điện tử (Ba chuyên mục lớn: Thủ tục hành 

chính cho sinh viên, Cải cách hành chính, Thông tin tuyển sinh) cho thấy sự đặc 

biệt quan tâm của Lãnh đạo trường đối với việc tuyên truyền công tác CCHC. 

Bên cạnh đó, nhà trường lồng ghép nội dung tuyên truyền, mục đích, ý 

nghĩa và nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời phổ biến các văn bản, chỉ đạo 

về cải cách hành chính của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong các cuộc họp 

giao ban cán bộ quản lý hàng tháng, trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, 

đăng thông tin trên Trang thông tin điện tử và gửi qua hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành (E-Office) và hệ thống Thư điện tử công vụ đến các đơn vị.… Kết 

hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng về mục tiêu, 

nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được xem 

là một trong số các tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm, gắn kết chặt 

chẽ với chức năng, nhiệm vụ được giao của t ng cán bộ, viên chức,  người lao 
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động trong trường, phản ánh những gương điển hình để nhân rộng và chỉ ra những 

hạn chế, tồn tại để khắc phục. 

Ngoài ra, Trường cũng đã nghiên cứu xây dựng đưa vào chương trình giảng 

dạy về nội dung cải cách hành chính nhà nước lồng ghép trong học phần Quản lý 

hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao 

nhận thức và hành động đối với công tác cải cách hành cho sinh viên của Trường. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12/CT-UBND, Trường đã thực hiện công khai 

đầy đủ, kịp thời và có hệ thống một số các văn bản liên quan đến các quy hoạch, 

kế hoạch, quy định, chính sách quản lý có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trên Trang trang thông tin điện tử trường tại chuyên mục Cải cách hành 

chính, qua hệ thống E-Office và thư công vụ. Trường cũng chủ động cung cấp 

thông tin, giới thiệu nội dung và hướng dẫn thực hiện ngay khi có quy định, chính 

sách mới, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu khi cán bộ, viên chức và người lao 

động có nhu cầu.  

Ngoài ra, Trường cũng thực hiện công khai địa chỉ đường dây nóng trên 

Trang thông tin điện tử, trên bảng tên trường đặt tại các cơ sở, trên bảng niêm yết 

thủ tục hành chính. Phân công và tổ chức tiếp nhận, xử lý, trả lời bằng văn bản 

cho người phản ánh, kiến nghị đồng thời đăng tải công khai nội dung trả lời trên 

Trang thông tin điện tử theo quy định (Những khiếu nại, tố cáo giao cho Phòng 

Thanh tra - Pháp chế và Bảo đảm chất lượng, những nội dung phản ánh liên quan 

đến việc giải quyết thủ tục hành chính giao cho Phòng Tổ chức - Hành chính). 

 Thực hiện Kế hoạch 3387/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức cuộc thi "Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ" 

lần thứ 5 - năm 2021, Trường tham gia dự thi với mô hình “Xây dựng và triển 

khai phương thức xét tuyển trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh”, đạt giải 

Khuyến khích chung cuộc. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Trường tích cực 

tuyên truyền, phổ biến, vận động, kêu gọi CBVC&NLĐ, sinh viên tham gia bình 

chọn đồng thời cũng quảng bá những hình ảnh, thông tin về cuộc thi bằng nhiều 

hình thức khác nhau: Qua website, Trang Fanpage Facebook, qua email công vụ,.. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

(Riêng đơn vị sự nghiệp không báo cáo mục này) 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

2.1. Công bố, công khai thủ tục hành chính 

a) Tham mưu công bố thủ tục hành chính 
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Thực hiện quan điểm chỉ đạo thể hiện trong Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021-2030: “Cải cách hành chính xuất phát t  lợi ích của người dân, 

doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm 

thước đo đánh giá chất lượng phục vụ”, Trường Đại học Khánh Hòa xác định cải 

cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính dành cho sinh viên là một 

trong những mục tiêu hàng đầu của công tác cải cách hành chính.  

Sau khi rà soát, điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính dành cho sinh viên, 

ngày 29/10/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa kí ban hành Quyết 

định số 945/QĐ-ĐHKH công bố 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, 

giải quyết của Trường Đại học Khánh Hòa Năm học 2021 – 2022.  

b) Về công bố, công khai thủ tục hành chính 

 Việc công bố, công khai thủ tục hành chính được thực hiện bằng nhiều hình 

thức: 

- Niêm yết công khai tại bảng tin của trường và tại phòng làm việc của các 

đơn vị có liên quan; 

- Tạo chuyên mục Thủ tục hành chính sinh viên trên Trang Thông tin điện 

tử; 

- Tạo bài viết trên Mạng xã hội Facebook.  

c) Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021, Trường đã ban hành kế hoạch số 

575/KH-ĐHKH ngày 06/6/2021 về việc rà soát, đăng ký, điều chỉnh danh mục thủ 

tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính năm học 2021 – 

2022.  Kết quả rà soát cho thấy, bên cạnh việc tăng số lượng quy trình mức độ 3 

(07 thủ tục hành chính được thực hiện ở mức độ 3, tăng 03 thủ tục hành chính ở 

mức độ 3 so với năm học 2020-2021), Trường chú trọng vào việc giảm thời gian 

thực hiện các bước quy trình và đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận yêu cầu. Đặc 

biệt các thủ tục hành chính liên quan đến việc giải đáp ý kiến, thắc mắc của sinh 

viên, Trường thực hiện tiếp nhận và giải đáp bằng email, hotline, thông qua 

Fanpage Facebook hoặc các ứng dụng trò chuyện trực tuyến như Messenger, 

Zalo.  

d) Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đối với thủ tục hành chính  

Trong năm 2021, không có trường hợp phản ánh kiến nghị về thủ tục hành 

chính. 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 



6 

 

 

Căn cứ danh mục thủ tục hành chính đã được ban hành, Trường cũng đã xây 

dựng và ban hành 23 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết 

định số 999/QĐ-ĐHKH ngày 15/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh 

Hòa.. Các đơn vị thuộc và trực thuộc trường làm việc trên tinh thần phối hợp nhịp 

nhàng, giải quyết công việc nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, 

nhũng nhiễu, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đầy đủ và đúng 

quy định.  

Nhà trường đã phân công rõ trách nhiệm của t ng đơn vị, cá nhân trong việc 

tuyên truyền và thực hiện cải cách hành chính (theo Quy chế quản lý và phân 

công, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Trường Đại học 

Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 944/QĐ-ĐHKH ngày 30 tháng 11 năm 

2020); m i cán bộ, viên chức nhà trường luôn gắn vai trò, nhiệm vụ của bản thân 

với nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính. Để đạt hiệu quả cao trong công 

tác cải cách hành chính nhà trường đã có những việc làm cụ thể như: 

Tại m i đơn vị luôn có phân công viên chức trực tiếp nhận ý kiến và giải 

quyết kịp thời mọi vướng mắc xảy ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Riêng 

Phòng Công tác sinh viên, chịu trách nhiệm chính giải quyết các vấn đề xung 

quanh việc học tập và giải quyết chính sách cho sinh viên;  

Giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức kịp thời, theo đúng 

trình tự pháp luật quy định như: nâng lương, phụ cấp nhà giáo, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản. 

3. Cải cách tổ chức bộ má  hành chính nhà nƣớc 

 a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế  

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của trường gồm có 21 đơn vị, gồm 09 phòng, 07 

khoa và 05 trung tâm. Tổng CBGV toàn trường tính đến ngày 01/6/2021 là 297 

người trong đó có 222 giảng viên và 70 nhân viên hành chính và người lao động. 

Trình độ: Tiến sĩ 27 ( trong đó có 2 PGS), Thạc sĩ: 167, Đại học: 74, Cao đẳng: 

03, Trung cấp: 10, Trình độ khác: 16. 

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức: Trường Đại học Khánh Hòa đã dự thảo 

Quy chế tổ chức và hoạt động mới, trong đó, thay đổi cơ cấu tổ chức và chia, 

tách, sáp nhập các đơn vị để hợp lý hóa, nâng cao hiệu quả trong công tác thực thi 

nhiệm vụ được giao. Trường đã gửi dự thảo kèm theo các văn bản gửi Hội đồng 

trường: 

+ Công văn số 40/ĐHKH ngày 18/01/2021 về việc đề nghị phê duyệt Quy 

chế Tổ chức và hoạt động; 
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+ Tờ trình số 127/TTr-ĐHKH ngày 26/02/2021 về việc đề nghị phê duyệt 

Quy chế Tổ chức và hoạt động (lần 2); 

+ Tờ trình số 216/TTr-ĐHKH ngày 16/3/2021 gửi Hội đồng trường đề nghị 

phê duyệt cơ cấu bộ máy của Trường Đại học Khánh Hòa; 

+ Tờ trình số 255/TTr-ĐHKH ngày 25/3/2021 gửi Hội đồng trường đề nghị 

phê duyệt cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 346/TTr-ĐHKH ngày 09/4/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ, 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt phương án cơ cấu tổ chức của trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 678/TTr-ĐHKH ngày 07/7/2021 gửi Hội đồng trường đề nghị 

phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 717/TTr-ĐHKH ngày 23/7/2021 gửi Hội đồng trường đề nghị 

phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 1109/TTr-ĐHKH ngày 11/11/2021 gửi Hội đồng trường đề 

nghị phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 1141/TTr-ĐHKH ngày 21/11/2021 gửi Hội đồng trường đề 

nghị phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 1248/TTr-ĐHKH ngày 09/12/2021 gửi Hội đồng trường đề 

nghị phê duyệt Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

Trong đó, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy dự kiến thực hiện theo 

hướng tinh gọn, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính. Dự kiến cơ cấu tổ chức 

mới giảm 03 đầu mối cấp phòng vào tương đương (giảm 2 phòng và 1 trung tâm).  

 b) Về thực hiện phân cấp quản lý 

 Việc thực hiện phân cấp quản lý tại Trường được thực hiện đúng theo Quy 

chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-ĐHKH ngày 29/11/2019. 

Cán bộ quản lý các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, thực 

hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến đơn vị mình quản lý. Những vấn đề vượt cấp, 

vượt quyền, kịp thời báo cáo Lãnh đạo trường để giải quyết kịp thời. 
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Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ 

thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về 

việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, 

giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương, Hiệu trưởng Trường Đại học 

Khánh Hòa đã ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 

Trường Đại học Khánh Hòa (Quyết định số 1079/QĐ-ĐHKH ngày 07/12/2021), 

theo đó, Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu 

trưởng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các nhiệm vụ thường xuyên trong một số lĩnh vực 

công tác của Trường. Cách phân quyền quản lý này góp phần giảm bớt khối lượng 

công việc cho người đứng đầu, bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được 

giao nhanh chóng, hiệu quả. 

 c) Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.  

Tiếp tục thực hiện phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai 

đoạn 2020-2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

 4. Cải cách chế độ công vụ 

 a) Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân sự, gửi các đơn vị đăng 

ký nhu cầu để hoàn thiện kế hoạch người làm việc. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm 

dựa trên Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí 

việc làm đồng bộ với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo 100% vị trí việc 

làm được rà soát, chuẩn hóa về ngạch, hạng, khung năng lực; 100% viên chức đạt 

chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm. 

Ngày 06/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 

số 3023/QĐ-UBND về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Khánh Hòa 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ nội dung Khoản 4, Điều 6 của Nghị định 

106/2020/NĐ-CP: “Hội đồng trường của trường đại học công lập ban hành danh 

mục vị trí việc làm”, ngày 06/4/2021, Trường đã gửi Hội đồng trường các văn 

bản: 

+ Tờ trình số 347/TTr-ĐHKH đề nghị phê duyệt danh mục vị trí việc làm 

của Trường Đại học Khánh Hòa.  

+ Tờ  trình số 1142/TTr-ĐHKH ngày 22/11/2021 đề nghị phê duyệt Danh 

mục vị trí việc làm Trường Đại học Khánh Hòa. 

Sau khi được Hội đồng trường phê duyệt, Trường sẽ tiến hành xây dựng Bản 

mô tả công việc và khung năng lực gắn với vị trí việc làm. 
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b) Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, viên chức 

 Về công tác tuyển dụng viên chức: Nhà trường đã hoàn thành tuyển dụng 

viên chức năm 2020 và ký hợp đồng làm việc với 21 viên chức. Công tác tổ chức 

tuyển dụng được thực hiện đúng quy định.  

Về điều động viên chức: Trong năm 2021 có 17 trường hợp được điều 

động. 

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm viên chức quản lý:  

- Đối với Lãnh đạo trường:  

+ Ngày 25/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã kí Quyết định công nhận Chủ 

tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa; 

+ Ngày 26/3/2021, Chủ tịch Hội đồng Trường kí Quyết định bổ nhiệm lại 

Phó Hiệu trưởng (Chu Đình Lộc); 

+ Ngày 01/12/2021, Chủ tịch Hội đồng Trường kí Quyết định bổ nhiệm 

Phó Hiệu trưởng (Trần Viết Thiện). 

- Đối với lãnh đạo cấp phòng, khoa, trung tâm: Trường thực hiện bổ nhiệm 

03 viên chức, bổ nhiệm lại 20 viên chức, kéo dài thời gian giữ chức vụ của 01 

viên chức (04 tháng). 

Về việc chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động 

và nghỉ hưu đối với viên chức, người lao động: Trong năm 2021 có 08 trường hợp 

chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, 02 trường hợp chuyển công tác 

sang đơn vị khác, 02 trường hợp xin chuyển về công tác tại trường, 07 trường hợp 

nghỉ hưu. 

Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ: Cán bộ, 

viên chức và người lao động trong Trường thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính và đạo đức công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực 

hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt Quy chế làm việc cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán 

bộ, viên chức và người lao động, thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng, 

kỷ luật cán bộ, viên chức để nâng cao hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ, 

viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.  

c) Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  

Trường thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021(762/KH-ĐHKH 

ngày 24/11/2020, cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, nâng cao tỷ lệ viên chức có trình độ cao đáp ứng yêu cầu của 

Trường, ưu tiên viên chức nằm trong quy hoạch. Tính đến thời điểm báo cáo có 

03 viên chức được cử đi học Cao cấp chính trị, 07 viên chức được cử đi học 
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Trung cấp chính trị, 02 viên chức được cử đi nghiên cứu sinh, 04 viên chức được 

cử đi học cao học, 04 viên chức tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng, 02 viên chức tham gia bồi dưỡng quản lý nhà nước (chuyên viên). 

Ngoài ra, Trường cũng tạo điều kiện cho CBVC&NLĐ tham gia học tập, bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Trường cũng đã cử 02 viên chức được cử đi đào tạo kiểm định viên để phục vụ 

cho công tác kiểm định chất lượng (tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục 

– Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), 02 viên chức được cử đi tham dự khóa bồi 

dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục (tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TP Hồ 

Chí Minh), 02 viên chức được cử đi tham gia bồi dưỡng pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn (tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng Nha Trang – Trường Cán bộ thanh tra), cử 

01 viên chức tham dự khóa đào tạo kỹ năng đánh giá công tác đảm bảo an toàn 

thông tin (tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ - Trường Đại học 

Thông tin liên lạc), cử 15 viên chức tham dự khóa bồi dưỡng giáo viên sử dụng 

sách giáo khoa lớp 2 (hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Trường TH Lộc Thọ 

và Trường TH Tân Lập 10. 

 5. Cải cách tài chính công 

a) Việc thực hiện cơ chế tự chủ về lĩnh vực tài chính: 

Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về 

quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 

115/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nhà trường đã chủ động hơn trong 

việc triển khai kế hoạch sử dụng ngân sách, điều hành kinh phí, bố trí các nội 

dung, nhiệm vụ chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Trường chấp hành đúng chế độ 

thu, mức thu học phí, lệ phí, các nội dung chi, khoản chi đều được thực hiện theo 

đúng quy định của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, đảm bảo 

tính kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đáp 

ứng được yêu cầu nhiệm vụ.  

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế Tài chính Trường 

Đại học Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 

28/9/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khánh Hòa, Trường đã nghiên 
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cứu xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ mới (868/QĐ-ĐHKH ngày 

02/10/2021). 

Tiếp tục thực hiện các quy định quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của 

Trường Đại học Khánh Hòa (Ban hành kèm theo Quyết định số 956/QĐ-ĐHKH 

ngày 26/9/2018). 

b) Việc công khai ngân sách:  

Thực hiện công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo 

quyết định số 1070/QĐ-ĐHKH ngày 31/12/2020 và quyết toán ngân sách nhà 

nước theo Quyết định số 740/QĐ-ĐHKH ngày 31/8/2021 trên Trang thông tin 

điện tử của Trường.  

c)  Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí: 

Tiếp tục sử dụng mức độ hoàn thành công việc và kết quả xếp loại viên chức, 

người lao động để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm. Nhà trường tích cực 

thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi hành chính để cải thiện một phần thu nhập 

của người lao động; Qua đó, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức tổ 

chức kỷ luật của người lao động được nâng lên.  

Trong năm 2021, Trường đã thực hiện chi trả thu nhập tăng cho cán bộ, viên 

chức và người lao động với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. 

Căn cứ Công văn số 513/UBND-KT ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021, Trường đã xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021(ban hành kèm theo Quyết định 406/QĐ-ĐHKH ngày 

07/5/2021). Trường triển khai thực hiện tiết kiệm chi phí nhằm cải thiện đời sống 

cho cán bộ, viên chức và người lao động. Về công tác này nhà trường đã thực 

hiện báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, lãng phí theo theo hướng dẫn của Sở Tài 

chính (số 1006/BC-ĐHKH ngày 26/10/2021).  

Việc mua sắm tài sản công được thực hiện chặt chẽ theo quy trình mua sắm, 

đảm bảo số lượng, chất lượng và phát huy tốt hiệu quả đầu tư.  

Ngoài ra, Trường áp dụng các biện pháp thực hành tiết kiệm và tăng thu như: 

- Thực hiện làm việc đúng giờ, tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao 

năng suất, chất lượng công việc được giao, bám sát các quy định trong Quy chế 

chi tiêu nội bộ đã ban hành và thực hiện nghiêm túc quy định, định mức hiện 

hành, CBVC & NLĐ đều có ý thức trong việc kiểm soát các khoản chi trong đơn 
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vị, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực của t ng cá nhân. 

-  Thực hành tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc. 

-  Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. 

d) Tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2021: 

Dự án “Cải tạo sửa chữa cơ sở 2 - Trường Đại học Khánh Hòa” được UBND 

tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 

30/9/2020 với tổng mức đầu tư 4,553 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2019-2021. 

Nguồn vốn được giao năm 2021 thực hiện dự án: 

- Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 về việc giao nguồn vốn kế 

hoạch đầu tƣ công  éo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2020 s ng 

2021: 0,2 tỷ đồng.  

Đã giải ngân 100% giá trị hợp đồng cho các gói thầu thực hiện năm 2020: 

+ Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (177,471 triệu đồng). 

+ Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (19,430 triệu đồng). 

- Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch và DTNS và DTNSNN năm 2021: 4 tỷ đồng; Tổng giá trị hợp đồng các 

gói thầu thực hiện năm 2021: 3.871,1 triệu đồng 

 Tổng giá trị đã giải ngân đến 15/12/2021 : 3.389,8 triệu đồng. 

Trong đó: 

+ Nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu với 

số tiền       :       9,9 triệu 

+ Nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị gói thầu tư vấn thẩm định HSYC, kết 

quả lựa chọn nhà thầu với số tiền  :       3,8 triệu 

+ Thanh toán 100% gói thầu Bảo hiểm công trình :       3,6 triệu đồng. 

+ Gói thầu thi công xây dựng: Thi công hoàn thành công trình với giá trị hợp 

đồng 3.614 tr đồng, đã thanh toán giải ngân 90% giá trị hợp đồng, tương ứng với 

số tiền     : 3.252,5 triệu đồng. 

+ Tạm ứng gói thầu tư vấn giám sát (50%)  :      62,8 triệu đồng. 

+ Tạm ứng gói thầu tư vấn quản lý dự án (50%) :      57,1 triệu đồng. 

  Dự kiến giải ngân đến hết 31/12/2021 :    481,3 triệu đồng. 

Trong đó: 

+ Gói thầu thi công xây dựng (10% giá trị hợp đồng)  :361,4 triệu đồng. 

+ Gói thầu tư vấn giám sát (50% giá trị hợp đồng) :      62,8tr đồng. 
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+ Gói thầu tư vấn quản lý dự án (50% giá trị hợp đồng):   57,1 triệu  đồng. 

  Cộng số tiền giải ngân các gói thầu của dự án 2021 đến ngày 

31/12/2021 : 3.781,1 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 2021. 

6. Xâ  dựng và phát triển chính qu ền điện tử, chính qu ền số 

Tuân thủ chỉ đạo, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông trong công tác đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, 

giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động hành chính.  

Đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

công tác chuyên môn; phạm vi, mức độ và hiệu quả triển khai ứng dụng hệ thống 

phần mềm quản lý và điều hành phục vụ công tác điều hành và giải quyết công 

việc của cơ quan. 

Căn cứ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Khánh Hòa năm 

2021, Trường xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của trường số 

110/KH-ĐHKH ngày 24/02/2021, xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, đảm bảo an 

toàn thông tin mạng số 257/KH-ĐHKH ngày 25/3/2021. Trường cũng đã Báo cáo 

kết quả thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định quản lý, sử dụng và đảm bảo an toàn thông 

tin mạng máy tính nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa ban hành kèm theo 

Quyết định số 880/QĐ-ĐHKH ngày 29 tháng 10 năm 2019. 

Nhà trường t ng bước hiện đại hóa trang thiết bị máy móc và phương tiện 

làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc và phát huy hiệu quả công tác của cán 

bộ viên chức, đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, tiếp tục bảo trì thiết bị 

CNTT, hệ thống máy chủ, kịp thời xử lý sửa chữa khi có hư hỏng xảy ra.     

Các kết quả đạt được: 

+ 100% số lượng văn bản trao đổi giữa các đơn vị dưới dạng điện tử qua E- 

Office hoặc thư điện tử công vụ (tên miền @ukh.edu.vn) tr  những văn bản bắt 

buộc phát hành bản giấy với chữ ký trực tiếp của Lãnh đạo (các loại Hợp đồng, 

biên bản); 

+ 100% văn bản được tham mưu, xử lý và trao đổi qua Hệ thống E-office; 

+ 100% văn bản đầy đủ chữ ký số của Lãnh đạo và của cơ quan; 

+ Tiếp tục khai thác có hiệu quả các phần mềm phục vụ quản lý các lĩnh vực 

chuyên ngành hiện có như phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý Đào tạo, 

phần mềm quản lý Thư viện và phần mềm Kế toán…; 

+ Thực hiện có hiệu quả việc giảng dạy và học tập trực tuyến qua ứng dụng 

Microsoft Team; 
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+ Trang thông tin điện tử: Cập nhật thông tin được đầy đủ, kịp thời, đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin; 

+ 100% CBVC&NLĐ thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, kịp thời 

rà soát, cấp mới cho nhân sự mới tuyển dụng, thu hồi thư điện tử đối với 

CBVC&NLĐ nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác,… 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết 23 thủ tục hành chính 

đang áp dụng, có 07 thủ tục hành chính ở mức độ 3.  

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

 1. Những ƣu điểm 

Thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Trường Đại 

học Khánh Hòa đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với các kết quả cụ 

thể như sau: 

- Kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính đạt 

hiệu quả; 

- Phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, 

viên chức, người lao động; 

 - Công tác xây dựng, ban hành văn bản quản lý phù hợp với điều kiện thực 

tế của Nhà trường; 

- Đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; 

- Chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên không ng ng được 

nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường; 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giáo dục - đào tạo 

và hoạt động quản lý hành chính; 

- Hiện đại hóa các hệ thống cung cấp, truyền tải thông tin như Thư viện điện 

tử, Trang Thông tin điện tử, phục vụ các nhu cầu của hoạt động giáo dục-đào tạo; 

- Thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức và 

người lao động trong thực thi nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng; tinh thần và thái 

độ phục vụ của cán bộ, viên chức được nâng lên đáng kể, không có tình trạng lợi 

dụng nhiệm vụ được giao để xảy ra hiện tượng tiêu cực; 

- Việc quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính mua sắm tài sản công đảm bảo 

đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. 

 2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Cải cách hành chính 

- Các quy trình ISO còn nhiều bất cập, chồng chéo so với chức năng nhiệm 

vụ của các đơn vị, một số quy trình không khả thi so với thực tế công việc. 
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- Nguồn tài chính hạn chế nên Nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc đầu 

tư các phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho cải cách hành chính; h  trợ 

học tập, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên… 

- Trang thông tin điện tử bị hạn chế khả năng liên kết tới các phần mềm. 

 IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022 

  1. Hoàn thiện và trình Hội đồng trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động.  

2. Thực hiện việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng, khoa, trung tâm. 

3. Thực hiện tốt dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý 

chi tiêu của trường, tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, 

đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công khai trong việc chi tiêu ngân sách. 

4. Hoàn thiện Danh mục vị trí việc làm theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP 

ngày 10/9/2020, bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm. 

5. Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2022, Kế hoạch tuyên truyền CCHC 

năm 2022, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, Kế hoạch ứng dụng CNTT... 

theo Kế hoạch chung của tỉnh. 

6. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; không để trễ hạn/đề nghị gia hạn 

nhiệm vụ được giao. 

7. Xây dựng Phương án đổi mới cơ chế tài chính. 

 Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác CCHC trong năm 2021 của 

Trường Đại học Khánh Hòa, kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận:                    HIỆU TRƢỞNG 
- Như trên; (VBĐT)                   

- Lưu: VT, TCHC.            
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Phụ lục 1 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA 

(Kèm theo Báo cáo số: 1255/BC-ĐHKH ngày   13 /12/2021 của Trường Đại học Khánh Hòa) 

 

STT 
Chỉ ti u thống    

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống    
Đơn vị thực hiện 

Đơn vị tính Số liệu 

1.  Công tác chỉ đạo điều hành CCHC    

1.1.  Kế hoạch CCHC     

 - Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch Nhiệm vụ 30  

 - Số nhiệm vụ đã hoàn thành Nhiệm vụ 30  

1.2. Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành Văn bản 5  

1.3. Kiểm tra CCHC Đơn vị 20  

1.4. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người 

đứng đầu tham gia giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo 

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 

Tháng   

1.5. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao    

 - Tổng số nhiệm vụ được giao Nhiệm vụ 44  

 - Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn Nhiệm vụ 44  

 - Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn Nhiệm vụ 0  

1.6. Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục 

vụ của đơn vị mình 

Không = 0 

Có = 1 

1 Khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng 

chương trình đào tạo năm học 2020-

2021; Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy, đánh giá thường xuyên 

của giảng viên, học kỳ 1 năm học 



 

 

STT 
Chỉ ti u thống    

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống    
Đơn vị thực hiện 

Đơn vị tính Số liệu 

2020-2021 

1.7. Tổ chức đối thoại của lãnh đạo với người dân, cộng đồng 

doanh nghiệp 

Không = 0 

Có = 1 

1 Phòng Công tác sinh viên phối hợp 

Đoàn Thanh niên tổ chức đối thoại sinh 

viên, đoàn viên thanh niên và Lãnh đạo 

trường 

2.  Cải cách thể chế    

2.1.  Số VBQPPL đã ban hành/tham mưu ban hành Văn bản 0  

2.2.  Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyển Văn bản 0  

2.3.  Số VBQPPL đã rà soát Văn bản 0  

2.4.  Số VBQPPL đã kiến nghị xử lý sau kiểm tra, rà soát Văn bản 0  

2.5.  Số VBQPPL có kiến nghị xử lý đã được xử lý xong Văn bản 0  

3.  Cải cách thủ tục hành chính    

3.1.  Thống    TTHC    

 - Số TTHC tham mưu công bố mới Thủ tục 23  

 - Số TTHC tham mưu bãi bỏ, thay thế Thủ tục   

3.2. Tổng số TTHC ngành/lĩnh vực đ ng có hiệu lực. Trong 

đó: 

Thủ tục   

3.3. Công  h i TTHC tr n Cổng dịch vụ công quốc gi     

 - Số TTHC đã cập nhật, công khai trên Cổng DVC quốc gia Thủ tục Không có  

3.4. Thực hiện cơ chế một cử , một cử  liên thông    

3.4.1 Thống kê quy trình nội bộ giải quyết TTHC của cơ quan 

hành chính nhà nước thuộc tỉnh 
   

3.4.1.3. Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ % 100%  



 

 

STT 
Chỉ ti u thống    

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống    
Đơn vị thực hiện 

Đơn vị tính Số liệu 

3.4.1.4. Tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa % 100%  

3.4.7. Kết quả cung cấp dịch vụ công    

3.4.7.1. Hồ sơ trực tuyến  Không có  

3.4.7.2. Hồ sơ thực hiện qua dịch vụ BCCI  Không có  

3.4.7.3. Hồ sơ thanh toán trực tuyến  Không có  

3.4.7.4 
Tin nhắn tự động thông báo tiến độ, kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC 
Tin nhắn Không có  

4.  Cải cách tổ chức bộ má  hành chính nhà nƣớc    

4.1.  Cơ cấu tổ chức bộ má     

4.2.  Số liệu về bi n chế công chức    

 - Tổng số biên chế được giao trong năm Người 0  

 - Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo Người 0  

 - Số hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan hành chính 

nhà nước 

Người 0  

 - Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0  

 - Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015 % 0  

4.3.  Số ngƣời làm việc hƣởng lƣơng từ NSNN tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập 

   

 - Tổng số người làm việc được giao Người 291  

 - Tổng số người làm việc có mặt Người 252  

 - Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo Người 0  

 - Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015 % 0  



 

 

STT 
Chỉ ti u thống    

(Sử dụng trong kỳ báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm) 

Kết quả thống    
Đơn vị thực hiện 

Đơn vị tính Số liệu 

5.  Cải cách chế độ công vụ    

5.1.  Vị trí việc làm củ  công chức, vi n chức    

5.2.  Tu ển dụng công chức, vi n chức    

5.2.2. Tuyển dụng viên chức    

 - Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển) Người 21  

 - Số viên chức được tuyển dụng theo trường hợp đặc biệt Người 0 

5.3.  Số liệu về bổ nhiệm công chức lãnh đạo  0  

5.4.  Số liệu về xử lý  ỷ luật cán bộ, công chức (cả về Đảng và 

chính quyền) 

 0  

6.  Cải cách tài chính công    

6.1.  Số đơn vị SNCL đã thực hiện tự chủ một phần chi thường 

xuyên (lũy kế đến thời điểm báo cáo) 

Cơ quan, 

đơn vị 

1  

7.  Xâ  dựng và phát triển Chính qu ền điện tử, Chính 

qu ền số 

   

7.5. Cổng/trang thông tin điện tử Cổng/trang 1  

7.6. Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản (E-Office)    

7.6.3. Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh. Trong đó: 
Văn bản 428  

 - Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (Sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện 

tử) 

% 62.1%  

- Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử và 

song song với văn bản giấy 
% 37.9%  

 

 



 

 

Phụ lục 2 

BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số: 1255/BC-ĐHKH ngày   13 /12/2021 của Trường Đại học Khánh Hòa) 

 
 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

 A. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1 Xâ  dựng và tổ 
chức thực hiện, 
hoàn thành  ế 
hoạch cải cách hành 
chính (CCHC) 
 

 

- Kế hoạch CCHC năm 2021 của 

Trường Đại học Khánh Hòa 

- Kế hoạch phải đảm bảo các yêu 

cầu: xác định đầy đủ nhiệm vụ 

CCHC trên các lĩnh vực theo 

hướng dẫn, có giải pháp tổ chức 

thực hiện Kế hoạch CCHC, xác 

định rõ kết quả, sản phẩm đạt 

được và phân công trách nhiệm 

triển khai và tiến độ thực hiện 

(trong vòng 30 ngày sau KH của 

tỉnh) 

Trong tháng 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 

Phối 

hợp: Chi 

bộ, CĐ 

cơ sở, 

Các 

phòng 

chuyên 

môn. 

Căn cứ Kế hoạch 
CCHC của tỉnh 
Khánh Hòa năm 
2021, Phòng TCHC, 
viên chức chuyên 
trách CCHC căn cứ 
CCHC của tỉnh, 
phương hướng nhiệm 
vụ, nhu cầu, hoạt 
động của Trường 
trong năm 2021, phối 
hợp với các phòng 
chuyên môn lập kế 
hoạch trình Hiệu 
trưởng phê duyệt. 
 

 Kế hoạch CCHC năm 2021 của Trường 

Đại học Khánh Hòa số 31/KH-ĐHKH ngày 

15/01/2021 

 

(KH của tỉnh ngày 31/12/2020 => ban hành 

sau 15 ngày)  



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

2 Xâ  dựng  ế 
hoạch  iểm tr  
CCHC trong nội 
bộ và tổ chức thực 
hiện 
 
 

- Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 

2021 

- Thành lập Ban kiểm tra CCHC 

năm 2021 

- Báo cáo kết quả kiểm tra công 

tác CCHC năm 2021 

- Văn bản kết luận và xử lý sau 

kiểm tra (có thể lồng ghép nội 

dung kiểm tra CCHC trong các kế 

hoạch kiểm tra khác của cơ quan, 

đơn vị) 

Trong quý II Chủ trì: 

Phòng 

TCHC 

Phối 

hợp: 

Phòng 

TTPC&B

ĐCL, các 

cá nhân, 

đơn vị 

liên quan 

Phòng TCHC, viên 
chức chuyên trách 
CCHC căn cứ kế 
hoạch CCHC của 
trường để xây dựng 
kế hoạch kiểm tra 
CCHC trình HT phê 
duyệt, tham mưu 
thành lập Ban kiểm 
tra.  
Sau khi kiểm tra, 
Trưởng ban báo cáo 
kết quả kiểm tra cho 
HT để HT ban hành 
văn bản kết luận, xử 
lý. 

- KH kiểm tra: 462/KH-ĐHKH ngày 

12/5/2021 

- QĐ thành lập Ban Kiểm tra: 447/QĐ-

ĐHKH ngày 27/5/2021 

- Báo cáo kết quả kiểm tra (Trưởng ban kí) 

- Thông báo kết luận: 598/TB-ĐHKH ngày 

17/6/2021 

3 Lập Kế hoạch tu  n 
tru ền CCHC và 
thực hiện các nhiệm 
vụ đƣợc gi o tại Kế 
hoạch tu  n tru ền 
CCHC tỉnh  
 
 

- Kế hoạch tuyên truyền CCHC 
năm 2021 của Trường 
 
 
 

- Kế hoạch 
ban hành 
trong quý I 
 
- Báo cáo 
thực hiện 
trong quý IV  

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các cá 
nhân, đơn 
vị trong 
toàn 
trường 

Căn cứ nội dung Kế 
hoạch tuyên truyền 
CCHC 2021 của tỉnh 
Khánh Hòa, Phòng 
TCHC chủ trì, phối 
hợp các đơn vị xây 
dựng Kế hoạch tuyên 
truyền CCHC năm 
2021 của Trường, 
theo dõi việc thực 
hiện. 

- Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính của Trường Đại học Khánh Hòa năm 

2021 số 294/KH-ĐHKH ngày 25/3/2021 

 

- Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ tuyên 

truyền CCHC của tỉnh năm 2021 số 

1211/BC-ĐHKH ngày 09/12/2021 

4 Thực hiện chế độ 
báo cáo 
CCHC định kỳ 
 
 

Báo cáo kết quả thực hiện công 
tác CCHC (2 báo cáo quý, báo cáo 
6 tháng đầu năm và báo cáo năm 
2021). 
 Báo cáo phải đảm bảo yêu cầu: 
- Đầy đủ số lượng báo cáo; 
- Gửi đúng thời hạn quy định; 
- Đầy đủ thông tin, số liệu, có 
đánh giá, kiến nghị cụ thể. 

Trước ngày 
10/3, 10/6, 
10/9 và 10/12 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các cá 
nhân, đơn 
vị liên 
quan 

Phòng TCHC, viên 
chức chuyên trách 
CCHC làm báo cáo 
căn cứ kế hoạch 
CCHC của trường, 
trình HT kí và gửi 
báo cáo cho Sở Nội 
vụ đúng thời hạn, 
đầy đủ nội dung theo 
đề cương được 
hướng dẫn. 
 

- Báo cáo Quý I/2021: 215/BC-ĐHKH 

ngày 16/3/2021 

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021: 600/BC-

ĐHKH ngày 17/6/2021 

- Báo cáo Quý III/2021 : 833/BC-ĐHKH 

ngày 14/9/2021 

- Báo cáo năm: 1255/BC-ĐHKH ngày 

13/12/2021 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

5 Tổ chức, điều hành 

CCHC 

 

 

- Rà soát Quy chế Quản lý và thực 
hiện công tác cải cách hành chính 
của Trường cho phù hợp với nội 
dung thực tiễn năm 2021 
- Có phân công trách nhiệm, quy 
định chức trách, nhiệm vụ cụ thể 
của tổ chức, cá nhân chuyên trách 
CCHC phù hợp. 
- Rà soát Quy chế thi đua khen 
thưởng các nội dung liên quan đến 
việc gắn kết quả thực hiện CCHC 
với công tác thi đua 
- Tổ chức tổng kết công tác 
CCHC hàng năm: Báo cáo tổng 
kết có đánh giá kết quả thực hiện 
và đề ra biện pháp thực hiện.  

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các cá 
nhân, đơn 
vị liên 
quan 

Phòng TCHC, viên 
chức chuyên trách 
CCHC thực hiện việc 
rà soát Quy chế Quản 
lý và thực hiện công 
tác cải cách hành 
chính, chủ trì việc rà 
soát, điều chỉnh (nếu 
có) Quy chế thi đua 
khen thưởng trên cơ 
sở tổng hợp ý kiến 
góp ý của các đơn vị, 
trình  HT kí duyệt 
 
Sau khi có Quyết 
định phê duyệt chỉ số 
CCHC năm 2020 của 
UBND tỉnh, tiến 
hành tổng kết công 
tác CCHC năm 2020 
(có thể lồng ghép 
trong Lễ sơ kết năm 
học hoặc Hội nghị 
CBVC&NLĐ) 

- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh các Quy chế, 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

trường Đại học Khánh Hòa số 129/KH-

ĐHKH ngày 01/3/2021 

 

- Báo cáo kết quả rà soát và ban hành các 

quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021 

số 1245/BC-ĐHKH ngày 09/12/2021 

 

- Quy chế Quản lý và phân công phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ CCHC giữa các 

đơn vị của Trường ĐHKH số 944/QĐ-

ĐHKH ngày 30/11/2020 

 

- Quyết định kiện toàn tổ chức, cá nhân 

tham mưu, giúp việc về công tác Cải cách 

hành chính 1175/QĐ-ĐHKH ngày 

31/12/2020 

 

- Việc tổ chức Tổng kết công tác CCHC 

được lồng ghép vào Hội nghị đại biểu cán 

bộ viên chức và người lao động năm học 

2021-2022 

 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

 
1. CẢI CÁCH THỂ CHẾ 

 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

6 Cải cách thể chế 

 

Rà soát các quy định, 

quy chế về tổ chức và 

hoạt động; 

 
Rà soát Quy chế phối 
hợp hoạt động, thực 
hiện nhiệm vụ với 
các ngành, địa 
phương có liên quan 
 

 

 

- Kế hoạch rà soát các quy chế, 
quy định 
 
- Báo cáo kết quả rà soát các quy 
chế, quy định. 
 
 
 
 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 
trong 
Trường 

Phòng TCHC chủ trì 
việc rà soát, điều 
chỉnh Quy chế tổ 
chức và hoạt động  
Xây dựng kế hoạch 
rà soát và báo cáo 
việc rà soát, có kiến 
nghị bổ sung, hoàn 
thiện, ban hành công 
khai Quy chế mới 
hoặc bản điều chỉnh 
(nếu có thay đổi) 
Trong quá trình phối 
hợp thực hiện các 
nhiệm vụ được giao, 
các đơn vị rà soát và 
kịp thời kiến nghị, 
báo cáo với các cơ 
quan chức năng, 
ngành, địa phương để 
sửa đổi, xử lý. 
 

- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh các Quy chế, 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

trường Đại học Khánh Hòa số 129/KH-

ĐHKH ngày 01/3/2021 

 

- Báo cáo kết quả rà soát và ban hành các 

quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021 

số 1245/BC-ĐHKH ngày 09/12/2021  

 

 

7 Theo dõi thi hành 
pháp luật 
 
 

Kế hoạch công tác theo dõi thi 
hành pháp luật 
Báo cáo theo dõi thi hành pháp 
luật gửi Sở Tư pháp 
Các văn bản xử lý hoặc kiến nghị 
cấp có thẩm quyền xử lý đối với 
các vấn đề phát sinh qua theo dõi 
thi hành pháp luật, các vấn đề bất 
cập trong lĩnh vực chuyên môn 
quản lý (không bao gồm các bất 
cập về biên chế, công tác tập 
huấn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kế hoạch ban 
hành trong 
quý I 
 
Báo cáo thi 
hành pháp 
luật theo văn 
bản hướng 
dẫn 
 
Việc rà soát, 
kiến nghị 
(nếu có) thực 
hiện thường 
xuyên trong 
năm 2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TTPC&B
ĐCL 
Phối hợp: 
Các đơn vị 
trong 
Trường 

Phòng 
TTPC&BĐCL chủ 
trì thực hiện công tác 
thi hành pháp luật, 
xây dựng Kế hoạch, 
theo dõi thực hiện và 
báo cáo kết quả thi 
hành pháp luật gửi 
Sở Tư pháp đúng 
hạn, đúng mẫu theo 
Thông tư 
16/2018/TT-BTP của 
Bộ Tư pháp sau khi 
có văn bản hướng 
dẫn của Sở Tư pháp. 
 

- Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp 

luật số 99/KH-ĐHKH ngày 05/02/2021 

 

- Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật số 

1195/BC-ĐHKH ngày 03/12/2021 

 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

 2. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY TRÌNH, PHƢƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

8 Rà soát, hoàn thiện 
và công bố công 
 h i các qu  chế, 
qu  trình thủ tục 
điều hành nội bộ 
 
 

 - Quy chế/quy trình thủ tục điều 
hành nội bộ: Quy chế tổ chức và 
hoạt động, Quy chế làm việc, Quy 
chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi 
đua khen thưởng, Quy trình tiếp 
nhân, xử lý phản ánh, kiến nghị,... 
sau khi rà soát, hoàn thiện. 
- Báo cáo rà soát gửi Sở Nội vụ 
- Minh chứng việc công bố công 
khai, giải trình cụ thể 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 
trong 
Trường 

Phòng TCHC phối 
hợp với các đơn vị 
chủ động rà soát, 
điều chỉnh, đề xuất 
xây dựng các quy 
chế, quy trình thủ tục 
điều hành nội bộ 
trình HT phê duyệt, 
công bố công khai 
qua Hệ thống E-
Office, Trang Thông 
tin điện tử, Bảng 
niêm yết thông tin 
chung của Trường và 
tại các đơn vị có 
chức năng Một cửa. 

- Kế hoạch rà soát, điều chỉnh các Quy chế, 

quy định về tổ chức và hoạt động của 

trường Đại học Khánh Hòa số 129/KH-

ĐHKH ngày 01/3/2021 

 

- Báo cáo kết quả rà soát và ban hành các 

quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động 

của Trường Đại học Khánh Hòa năm 2021 

số 1245/BC-ĐHKH ngày 09/12/2021  

 

- Đã thực hiện công khai trên Website, E-

Office, … 

 

9 Thực thi các giải 
pháp đơn giản hó , 
hợp lý hó  các quy 
trình chuyên môn 
 ỹ thuật, qu  trình 
nghiệp vụ, qu  trình 
thủ tục gi o dịch, 
phục vụ  hách hàng 
 
 
 

Quyết định ban hành Danh mục 
Quy trình giải quyết thủ tục hành 
chính năm học 2021-2022 

Đầu quý IV Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Phòng 
CTSV, 
Phòng 
QLĐT&K
T, Thư 
viện, 
Trung tâm 
GDQP, 
Trung tâm 
NNTH 

Tổ chức đánh giá lại 
các quy trình, nghiên 
cứu các hướng dẫn 
liên quan, rà soát, 
ghép các quy trình có 
liên quan với nhau 
để cho phép giải 
quyết trên cùng một 
quy trình, rút ngắn 
thời gian giải quyết 
(Tham khảo Thông 
tư số 02/2017/TT-
VPCP) 

- Báo cáo Kết quả rà soát, đăng ký, điều 

chỉnh danh mục thủ tục hành chính số 

1018/BC-ĐHKH ngày 29/10/2021 

 

- Quyết định ban hành Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải 

quyết của Trường Đại học Khánh Hòa Năm 

học 2021 – 2022 số 945/QĐ-ĐHKH ngày 

29/10/2021 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

10 Công bố công  h i 
các qu  định, qu  
trình giải qu ết 
công việc, gi o dịch 
phục vụ  hách hàng 
 
 
 

Minh chứng việc công khai đầy 
đủ bằng ít nhất 03 hình thức: 
- Niêm yết ở bảng tin tại các đơn 
vị Một cửa và Bảng tin chung của 
Trường 
- Trang Thông tin điện tử 
- Qua Mạng xã hội Facebook 
- Qua Hệ thống E-Office 
- Qua E-mail công vụ 
- Các hình thức khác... 

Trong năm 
2021, sau khi 
ban hành Quy 
trình mới thì 
phải cập nhật 
kịp thời. 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Phòng 
TT&HTQ
T, Phòng 
CTSV, 
Phòng 
QLĐT&K
T, Thư 
viện, 
Trung tâm 
GDQP, 
Trung tâm 
NNTH 

- Phòng TCHC chủ 
trì, thực hiện công 
khai qua E-Office, 
Email công vụ, bảng 
niêm yết các thủ tục 
hành chính; tổng hợp 
minh chứng các đơn 
vị gửi về 
- Phòng TT&HTQT 
thực hiện công khai 
qua Trang Thông tin 
điện tử và Mạng xã 
hội Facebook 
- Các đơn vị phối 
hợp thực hiện niêm 
yết thủ tục hành 
chính của đơn vị 
mình tại Bảng tin 
trước Phòng làm 
việc. 

- Quyết định ban hành Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải 

quyết của Trường Đại học Khánh Hòa Năm 

học 2021 – 2022 số 945/QĐ-ĐHKH ngày 

29/10/2021 

 

Đã thực hiện công khai tại Bảng tin, Email, 

Website, Facebook, Zalo, … 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

11 Tiếp nhận, xử lý 
phản ánh,  iến nghị 
củ  cá nhân, tổ chức 
về chất lƣợng cung 
cấp dịch vụ 
 
 

- Quyết định ban hành Quy định 
tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về chất 
lượng cung cấp dịch vụ. 
- Hình ảnh công khai đường dây 
nóng, quy trình tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về chất lượng cung cấp 
dịch vụ 
- Báo cáo tình hình, kết quả tiếp 
nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân, tổ chức 
- Báo cáo kết quả thực hiện tiếp 
nhận xử lý phản ánh, kiến nghị 
của cá nhân, tổ chức về chất lượng 
cung cấp dịch vụ kèm các văn bản 
xử lý kèm theo 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
TT&HTQ
T 
Phối hợp: 
Phòng 
TCHC, 
Phòng 
TTPC&B
ĐCL 

Phòng TT&HTQT 
đăng thông tin đường 
dây nóng, quy định 
tiếp nhận xử lý phản 
ánh, kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về chất 
lượng cung cấp dịch 
vụ trên Trang thông 
tin điện tử. 
 
Phòng TCHC và 
Phòng TTPC&BĐCL 
phối hợp rà soát, điều 
chỉnh Quy định tiếp 
nhận xử lý phản ánh, 
kiến nghị của cá 
nhân, tổ chức về chất 
lượng cung cấp dịch 
vụ. 
 
Phòng TTPC&BĐCL 
thực hiện xử lý phản 
ánh, kiến nghị, báo 
cáo trình HT.  
 

 

- Quy định tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về chất lượng 

cung cấp dịch vụ số 87/QĐ-ĐHKH ngày 

20/01/2019 

 

 

- Báo cáo công tác thanh tra năm học 2020-

2021 số 788/BC-ĐHKH ngày 27/8/2021 

 3. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY  



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

12 Hoàn thiện chức 
năng, nhiệm vụ, 
qu ền hạn và cơ cấu 
tổ chức theo Nghị 
định mới củ  Chính 
phủ 
 
 

- Đề án kiện toàn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức gửi Hội đồng Trường  
- Nghị quyết của HĐ Trường về 
kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn 
vị. 
- Quy chế Tổ chức Hoạt động 
được Chủ tịch Hội đồng Trường 
kí phê duyệt 
    
  

Trong vòng 
45 ngày kể t  
ngày UBND 
tỉnh có văn 
bản chỉ đạo 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

- Đề xuất điều chỉnh, 
bổ sung vị trí việc 
làm đồng bộ với 
kiện toàn chức năng, 
nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức trình HĐ 
Trường. 
- Rà soát, quy định 
đầy đủ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức của các 
phòng, đơn vị trực 
thuộc hoặc trình Hội 
đồng Trường quy 
định theo thẩm 
quyền 

+ Công văn số 40/ĐHKH ngày 18/01/2021 về việc 

đề nghị phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động; 

+ Tờ trình số 127/TTr-ĐHKH ngày 26/02/2021 về 

việc đề nghị phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt 

động (lần 2); 

+ Tờ trình số 216/TTr-ĐHKH ngày 16/3/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt cơ cấu bộ máy 

của Trường Đại học Khánh Hòa; 

+ Tờ trình số 255/TTr-ĐHKH ngày 25/3/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt cơ cấu tổ chức 

của Trường Đại học Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 346/TTr-ĐHKH ngày 09/4/2021 gửi 

UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Hội đồng trường đề nghị 

phê duyệt phương án cơ cấu tổ chức của trường Đại 

học Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 678/TTr-ĐHKH ngày 07/7/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt Phương án sắp 

xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 717/TTr-ĐHKH ngày 23/7/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt Phương án sắp 

xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 1109/TTr-ĐHKH ngày 11/11/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt Phương án sắp 

xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 1141/TTr-ĐHKH ngày 21/11/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt Phương án sắp 

xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

+ Tờ trình số 1248/TTr-ĐHKH ngày 09/12/2021 gửi 

Hội đồng trường đề nghị phê duyệt Phương án sắp 

xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học 

Khánh Hòa. 

Hiện đang trong thời gian chờ Hội đồng 

trường phê duyệt 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

13 Quản lý, sử dụng số 
ngƣời làm việc hợp 
lý, tiết  iệm,  
đúng 
 
 

Báo cáo tình hình sử dụng lao 
động năm 2021, danh sách hiện có  

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Rà soát khối lượng 
công việc, nhiệm vụ 
và số lượng người 
làm việc được giao 
hợp lý, tiết kiệm, 
đúng định mức hoặc 
đáp ứng yêu cầu thực 
hiện nhiệm vụ 

 Báo cáo tình hình sử dụng lao động 

Trường Đại học Khánh Hòa năm 

2021 số 1247/BC-ĐHKH ngày 09/12/2021 

 4. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC 

14 Rà soát, bố trí vi n 
chức và thực hiện cơ 
cấu ngạch, hạng 
theo vị trí việc làm 
 
 

- Báo cáo việc rà soát trong đó thể 
hiện được tỷ lệ viên chức bố trí 
phù hợp với khung năng lực vị trí 
việc làm. 
- Tỷ lệ viên chức được bố trí phù 
hợp với mô tả công việc và khung 
năng lực đạt 100% 
 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Phòng TCHC hoàn 
thiện Đề án vị trí 
việc làm trình Sở 
Nội vụ phê duyệt 
trong quý I/2021. 
Trong năm, thường 
xuyên rà soát hiện 
trạng CCVC so với 
mô tả công việc và 
khung năng lực của 
vị trí việc làm được 
duyệt và bố trí công 
việc phù hợp với mô 
tả công việc và 
khung năng lực của 
vị trí việc làm, báo 
cáo Sở Nội vụ. 

- Tờ trình số 347/TTr-ĐHKH ngày 09/4/2021 

đề nghị phê duyệt danh mục vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khánh Hòa; 

- Tờ trình số 1142/TTr-ĐHKH  ngày 

22/11/2021 đề nghị phê duyệt danh mục vị trí 

việc làm của Trường Đại học Khánh Hòa. 

- Quyết định ban hành Danh mục vị trí việc 

làm của Trường Đại học Khánh Hòa ngày 

429/QĐ-ĐHKH ngày 08/7/2020: gồm có 35 vị 

trí việc làm. 

 

Quyết định ban hành Bản mô tả công việc và 

khung năng lực theo vị trí việc làm của Trường 

Đại học Khánh Hòa số 452/QĐ-ĐHKH ngày 

17/7/2020. 

 

- Báo cáo việc kết quả rà soát, hoàn thiện bản 

mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc 

làm và mức độ thực hiện cơ cấu ngạch viên 

chức theo vị trí việc làm số 1254/BC-ĐHKH 

ngày, Tỷ lệ viên chức được bố trí phù hợp với 

mô tả công việc và khung năng lực đạt 100% 
 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

15 Thực hiện đúng các 
qu  định về tu ển 
dụng vi n chức 
 
 

Hoàn thành tuyển dụng lần 1, xây 
dựng kế hoạch tuyển dụng các vị 
trí việc làm còn thiếu 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Phòng TCHC phối 
hợp các đơn vị, căn 
cứ quy định để thực 
hiện đúng việc tuyển 
dụng, làm báo cáo 
trình Lãnh đạo 
trường, gửi Sở Nội 
vụ 

- Quy định tuyển dụng viên chức số 536 

ngày 16/8/2019. 

- Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 

529/KH-ĐHKH ngày 30/8/2020. 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch 

tuyển dụng số 530/TTr-ĐHKH ngày 

30/8/2020 gửi Sở Nội vụ. 

- QĐ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên 

chức số 290/QĐ-SNV ngày 24/9/2020 của 

Sở Nội vụ. 

- Thông báo tuyển viên chức số 581/TB-

ĐHKH ngày 08/9/2020. 

- Quyết định ban hành Quy định Chế độ tập 

sự đối với viên chức tuyển dụng vào các 

chức danh nghề nghiệp của Trường Đại học 

Khánh Hòa số 218/QĐ-ĐHKH ngày 

17/3/2021. 

- Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng 

và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên 

chức đối với các cá nhân trúng tuyển kỳ thi 

tuyển dụng viên chức Trường Đại học 

Khánh Hòa năm học 2019-2020 số 

274/QĐ-ĐHKH ngày 19/3/2021 

- Các Quyết định tuyển dụng viên chức 

- Quyết định phân công viên chức hướng 

dẫn tập sự số 354/QĐ-ĐHKH ngày 

02/6/2021 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

16 Thực hiện qu  định 
về bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại 100% 
lãnh đạo cấp phòng 
và tƣơng đƣơng 
đƣợc bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại đúng qu  
định điều  iện, ti u 
chuẩn, thời gi n qu  
định 
 
 

- Báo cáo thực hiện việc bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại năm 2021 
- Các quyết định bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại đối với lãnh đạo cấp 
phòng và tương đương 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Phòng TCHC phối 
hợp các đơn vị, căn 
cứ quy định để thực 
hiện đúng việc bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, 
làm báo cáo trình 
Lãnh đạo trường, gửi 
Sở Nội vụ 

- Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 

2021 số 1256/BC-ĐHKH ngày 13/12/2021 

 

- Các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

17 Thực hiện đánh giá 
công chức, vi n 
chức và báo cáo  ết 
quả đánh giá công 
chức, vi n chức, 
vi n chức theo thời 
gi n qu  định 
 
 

- Kế hoạch triển khai đánh giá 
năm học 2020-2021 
- Kết quả triển khai thực hiện văn 
bản trên (QĐ công nhận kết quả 
thi đua năm học 2020-2021) 

Quý III Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Căn cứ quy định về 
thi đua, khen thưởng, 
mức độ hoàn thành 
công việc được giao, 
các đơn vị thực hiện 
đánh giá VC, Phòng 
TCHC tổng hợp kết 
quả, họp thi đua-
khen thưởng chốt 
danh sách, trình HT 
ban hành QĐ công 
nhận kết quả thiđua 

- Kế hoạch tổng kết năm học 2020-2021 số 

460/TB-ĐHKH ngày 12/5/2021 

 

- Quyết định công nhận kết quả thi đua của 

cá nhân, tập thể năm học 2020-2021 số 

619/QĐ-ĐHKH ngày 09/8/2021 

18 Đào tạo, bồi dƣỡng 
công chức,vi n chức 
 
 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
năm 2021 
- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi 
dưỡng trong năm 2021, trong đó 
thống kê cụ thể số lượng VC được 
cử đi đào tạo, bồi dưỡng so với kế 
hoạch (đạt 100%) 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Tổng hợp kết quả 
đào tạo bồi dưỡng 
trong năm 2021, làm 
báo cáo gửi Sở Nội 
vụ (sau khi có VB 
chỉ đạo) 

- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 

762/KH-ĐHKH ngày 31/12/2020 

 

- Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 

2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022 số 

1243/ĐHKH ngày 09/12/2021 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

19 Chấp hành  ỷ luật, 
 ỷ cƣơng hành 
chính 
 
 

- Báo cáo kết quả thực hiện các 
nội dung, nhiệm vụ được giao tạo 
Kế hoạch số 10316/KH-UBND 
ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh 
- Báo cáo về việc chấp hành kỷ 
luật, kỷ cương hành chính 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Căn cứ nội dung, 
nhiệm vụ được giao 
tại Kế hoạch số 
10316/KH-UBND 
ngày 22/12/2016 của 
UBND tỉnh làm báo 
cáo, trình cơ quan có 
thẩm quyền 
 

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

của Trường Đại học Khánh Hòa 

 

- Công văn số 334/ĐHKH ngày 08/4/2021 

Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 

1144/KH-ĐHKH ngày 30/12/2019 về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg 

ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Nhà 

trường  

 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của 

UBND tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính 6 tháng đầu năm 2021 số 

588/BC-ĐHKH ngày 10/6/2021 

 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của 

UBND tỉnh về việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương hành chính năm 2021 số 1249/BC-

ĐHKH ngày 09/12/2021 

 

 

 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

20 Chu ển đổi vị trí 
công tác đối với 
công chức, vi n 
chức  hông giữ 
chức vụ lãnh đạo, 
quản lý 
 
 

- Báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở 
Nội vụ 
 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Căn cứ nhu cầu công 
việc, năng lực viên 
chức, căn cứ kế 
hoạch chuyển đổi vị 
trí công tác đối với 
công chức, viênchức 
không giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý 
giai đoạn 2020-2022, 
theo dõi,đánh giá 
hiệu quả và làm báo 
cáo gửi Sở Nội vụ 

- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối 

với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý giai đoạn 2020-2022 số 1148/KH-

ĐHKH ngày 30/12/2019 

- Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác đối với viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2021 số 

1246/BC-ĐHKH ngày 09/12/2021 

21 Cập nhật  ịp thời 
thông tin CBCCVC 
tr n phần mềm 
quản lý CBCCVC 
 
 

 Thường 
xuyên trong 
năm 2021 

Phòng 
TCHC 

100% trường hợp 
thay đổi thông tin 
được cập nhật trong 
vòng dưới 05 ngày Đã cập nhật 

 5. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

22 Chấp hành qu  định 
pháp luật về quản 
lý, sử dụng ngân 
sách 
 
 

- QĐ công khai ngân sách 
- Đường dẫn công khai QĐ trên 
Trang Thông tin điện tử 
 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
KHTC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 
liên quan 

Căn cứ các quy định 
của Bộ Tài chính, Sở 
Tài chính thực tế 
hoạt động của 
Trường trình Lãnh 
đạo ban hành công 
khai ngân sách theo 
quy định, báo cáo Sở 
Tài chính 

 Quyết định số 1070/QĐ-ĐHKH ngày 

31/12/2021 về việc việc công bố công khai 

dự toán ngân sách năm 2021 của Trường 

Đại học Khánh Hoà 

Quyết định số 740/QĐ-ĐHKH ngày 

31/8/2021 về việc công bố công khai quyết 

toán ngân sách năm 2020 của Trường Đại 

học Khánh Hoà 

Link: 

http://ukh.edu.vn/gioi-thieu/phong/phong-

ke-toan-tai-chinh/danh-sach-phong-ke-

toan-tai-chinh/categoryid/PKHTC-Cong-

Khai-Tai-Chinh/pg/1  

 

http://ukh.edu.vn/gioi-thieu/phong/phong-ke-toan-tai-chinh/danh-sach-phong-ke-toan-tai-chinh/categoryid/PKHTC-Cong-Khai-Tai-Chinh/pg/1
http://ukh.edu.vn/gioi-thieu/phong/phong-ke-toan-tai-chinh/danh-sach-phong-ke-toan-tai-chinh/categoryid/PKHTC-Cong-Khai-Tai-Chinh/pg/1
http://ukh.edu.vn/gioi-thieu/phong/phong-ke-toan-tai-chinh/danh-sach-phong-ke-toan-tai-chinh/categoryid/PKHTC-Cong-Khai-Tai-Chinh/pg/1
http://ukh.edu.vn/gioi-thieu/phong/phong-ke-toan-tai-chinh/danh-sach-phong-ke-toan-tai-chinh/categoryid/PKHTC-Cong-Khai-Tai-Chinh/pg/1


 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

23 Thực hiện đánh giá 
mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ để làm căn 
cứ chi trả thu nhập 
theo ti u chí đã qu  
định đối với 80% vị 
trí việc làm trở l n 
 
 

- Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc 
Quy chế thi đua - khen thưởng có 
nội dung này. 
- QĐ công nhận kết quả thi đua 
năm học 2020-2021 
 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Phòng 
KHTC và 
các đơn vị 
có liên 
quan 

Căn cứ Quy chế chi 
tiêu nội bộ để đánh 
giá thi đua làm cơ sở 
cho việc chi trả thu 
nhập. 

- Quy chế thi đua, khen thưởng Trường Đại 

học Khánh Hoà ban hành kèm theo 

Quyết định số 767/QĐ-ĐHKH ngày 

22/9/2021 

 

- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 

số 868/QĐ-ĐHKH ngày 02/10/2021 

 

- Quyết định về việc chi thu nhập tăng thêm 

số 99/QĐ-ĐHKH ngày 20/01/2021 và 

743/QĐ-ĐHKH ngày 06/9/2021 

24 Đổi mới cơ chế hoạt 
động và cơ chế tài 
chính 
 
 

Tiếp tục thực hiện phương án đổi 
mới cơ chế hoạt động và cơ chế 
tài chính giai đoạn 2020-2022  
Rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
KHTC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 
liên quan 

Phòng KHTC phối 
hợp với các đơn vị có 
liên quan thực hiện. 
Các đơn vị thực hiện 
rà soát, góp ý điều 
chỉnh Quy chế chi 
tiêu nội bộ 

Quy chế Tài chính Trường Đại học Khánh 

Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 

11/NQ-HĐT ngày 28/9/2021 của Hội 

đồng trường Trường Đại học Khánh Hòa 

 

- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 

số 868/QĐ-ĐHKH ngày 02/10/2021 

 25 Thực hiện tiết  iệm 
chi phí từ 10% trở 
lên 
 
 

Báo cáo thực hiện tiết kiệm chi 
phí 

Trong quý III Chủ trì: 
Phòng 
KHTC 

Căn cứ dự toán được 
duyệt, kết quả hoạt 
động thực tế, làm báo 
cáo gửi Sở Tài chính 

- Công văn số 649/ĐHKH ngày 29/6/2021 

về việc báo cáo thực hiện triển khai tiết 

kiệm chi thường xuyên năm 2021 

 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí số 1006/BC-ĐHKH ngày26/10/2021 

 6. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ
 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

26 Có Website và cung 
cấp đầ  đủ thông 
tin, dịch vụ theo 
Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP 
 
(Mục 6.3 phần II) 
 

Trang thông tin điện tử 
ukh.edu.vn đầy đủ thông tin theo 
quy định 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TT&HTQ
T 
Phối hợp: 
các phòng 
liên quan 

Phòng TT&HTQT 
thường xuyên cập 
nhật thông tin theo 
Quy định tại Nghị 
định số 43/2011/NĐ-
CP 

Trang Thông tin điện tử Trường Đại học 

Khánh Hòa http://ukh.edu.vn thường 

xuyên cập nhật thông tin theo Quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 

27 Tiếp tục triển  h i 
sử dụng, tr o đổi 
văn bản điện tử, thƣ 
điện tử công vụ và 
chữ  ý số 
 
 

- 100% văn bản đi, đến được số 
hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý 
trên mầm mềm E-Office 
- 100% văn bản hành chính trong 
danh mục do UBND tỉnh quy định 
được gửi nhận hoàn toàn dưới 
dạng điện tử qua phần mềm E-
Office 
 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Phòng 
TT&HTQ
T và các 
đơn vị có 
liên quan 

- Phòng TCHC làm 
đầu mối xử lý văn 
bản đi-đến qua Hệ 
thống E-Office, đảm 
bảo các văn bản điện 
tử có đầy đủ chữ ký 
số và chứng thư số 
 

Đạt 100% 

  - Email công vụ sử dụng thường 
xuyên, kịp thời rà soát thu hôi các 
Email của những CBVC nghỉ 
việc, hưu, chuyển công tác... 
- 100% văn bản điện tử có đầy đủ 
chữ ký số và chứng thư số 

  - Phòng TT&HTQT 
kịp thời rà soát thu 
hồi các Email của 
những CBVC nghỉ 
việc, hưu, chuyển 
công tác...  
 
 

- Email công vụ sử dụng thường xuyên, kịp 

thời rà soát thay đổi 

 

 

- Đạt 100% 

http://ukh.edu.vn/


 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

28 Kiểm soát quá trình 
cung cấp dịch vụ 
công (xâ  dựng các 
qu  trình nội bộ đạt 
75% trở l n) 
 
 

- QĐ ban hành danh mục thủ tục 
hành chính năm học 2021-2022 
- QĐ ban hành quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính năm 
2021-2022 
- Đường dẫn việc thực hiện tin 
học hóa các quy trình giải quyết 
thủ tục hành chính 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Phòng 
CTSV, 
Phòng 
QLĐT&K
T, Trung 
tâm 
NNTH, 
Thư viện, 
Trung tâm 
GDQP 

Trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ được 
giao, các văn bản 
pháp lý có liên quan, 
thông kê số lượng 
quy trình, thủ tục cần 
ban hành. 
Thống kê số lượng 
quy trình, thủ tục đã 
ban hành, ban hành 
bổ sung các quy trình 
còn thiếu, rà soát các 
quy trình đã ban 
hành, công bố theo 
quy định. 
 

- Quyết định ban hành danh mục thủ tục 
hành chính năm học 2021-2022 số 
945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 
- Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính năm 2021-2022 
số 99/QĐ-ĐHKH ngày 15/11/2021 

 

- Thực hiện tin học hóa các quy trình thông 

qua Trang Thông tin điện tử đạt 100%  

 
7. NHIỆM VỤ 
KHÁC 

     

29 Thực hiện các nhiệm 
vụ do UBND tỉnh 
gi o tr n phần mềm 
nhắc việc 
 
 
 

30% nhiệm vụ thực hiện trước hạn 
và không có nhiệm vụ nào trễ hạn 

Trong năm 
2021 

Các đơn vị 
được giao 
nhiệm vụ 

Phòng TCHC tiếp 
nhận văn bản, nhắc 
nhở các đơn vị việc 
thực hiện các nhiệm 
vụ đúng hạn, đầy đủ 
nội dung theo yêu 
cầu. 
Các đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ và gửi trình 
ký trước ít nhất 3 
ngày (01 ngày đối 
với nhiệm vụ khẩn). 
Văn thư chịu trách 
nhiệm gửi văn bản 
qua E-Office đồng 
thời đính kèm trên 
phần mềm nhắc việc 
của UBND tỉnh 

40/44 nhiệm vụ trước hạn 

44/44 đúng hạn 

 

Tỷ lệ trước hạn: 90.91% 



 

 

 

STT 
 

Nhiệm vụ 
Sản phẩm/ 

Tài liệu minh chứng 

 

Tiến độ 
 

Ngƣời 

thực hiện 

 

Cách thức thực hiện 
Kết quả thực hiện /Số hiệu văn bản đã 

ban hành 

30 Th m gi  thực hiện 
các nội dung  hác 
li n qu n đến công 
tác CCHC  hi đƣợc 
  u cầu 

Các báo cáo liên quan mà Trường 
đã thực hiện 

Trong năm 
2021 

Chủ trì: 
Phòng 
TCHC 
Phối hợp: 
Các đơn vị 

Thực hiện theo văn 
bản hướng dẫn của 
cơ quan có thẩm 
quyền. 

- Đón đoàn ktra CCHC tỉnh 

- Tham gia cuộc thi mô hình, sáng kiến 

CCHC 

- Tham gia góp ý Quy chế đánh giá 

- Tham gia tập huấn triển khai Quy chế 

đánh giá mới 
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